
Tổng     891   17.000       1            50   142         852     33         990    139      2.085      27        405   384    11.519        4           14     14           56    147     1.029 

1 Huyện Bù Gia Mập 369    6.527    -  -         82   492       11    330       92    1.380    26     390       123  3.690    -   -        -  -         35    245      

2 Huyện Bù Đốp 59      1.085    1     50          11   66         7      210       10    150       1       15         17    510       -   -        -  -         12    84        

3 Huyện Bù Đăng 277    5.981    -  -         16   96         8      240       -   -        -   -       170  5.100    -   -        12    48          71    497      

4 Huyện Đồng Phú 20      517       -  -         -  -        -  -        4      60         -   -       15    450       -   -        -  -         1      7          

5 Huyện Phú Riềng 22      419       -  -         -  -        3      90         4      60         -   -       8      240       4      14         2      8            1      7          

6 Huyện Hớn Quản 66      1.393    -  -         -  -        -  -        10    150       -   -       37    1.110    -   -        -  -         19    133      

7 Huyện Lộc Ninh 67      904       -  -         30   180       4      120       15    225       -   -       11    330       -   -        -  -         7      49        

8 Thị xã Bình Long 11      174       -  -         3     18         -  -        4      60         -   -       3      89         -   -        -  -         1      7          

Chi tiết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách tỉnh thực hiện kế hoạch năm 2023 là 17.000 triệu đồng  

theo Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 của UBND tỉnh;

Biểu số 3

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH PHÂN BỔ NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ NĂM 2023

THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH GIẢM 1.000 HỘ NGHÈO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2023 

(Kèm theo Kế hoạch số:              /KH-UBND ngày        /         /2023 của UBND tỉnh Bình Phước)

ĐVT: Triệu đồng

TT Các đơn vị

Số 

lƣợt 

hộ

Kinh phí

CHI TIẾT THEO DỰ ÁN THÀNH PHẦN

Hỗ trợ nƣớc sinh hoạt

Nội dung lồng ghép chƣơng trình 

MTQG phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào DTTS&MN năm 

2023 

Trong đó: Trong đó: Trong đó:

Số hộ Kinh phí

Hỗ trợ Đất ở

Hỗ trợ nhà ở

Hỗ trợ Xây 

dựng mới nhà ở

Hỗ trợ 

Sửa nhà ở

Hỗ trợ Xây dựng 

nhà vệ sinh
Giếng đào Giếng khoan Bồn đựng nƣớc Hỗ trợ Đất ở

Hỗ trợ 

Sửa nhà ở

Kinh phíKinh phí Số hộ Kinh phí Số hộ Kinh phí Số hộSố hộ Kinh phí Số hộSố hộ Kinh phí Số hộ Kinh phí Số hộ Kinh phí
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